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	1. Họ và tên:
NGUYỄN HOÀNG ANH
2. Ngày sinh:
20/11/1976
Nam (Nữ): Nam
Dân tộc: Kinh
3.Học hàm:
Phó giáo sư
Năm phong:
2015
   Học vị:
Tiến sỹ
Năm đạt:
2007
4. Chức vụ:
Giám đốc Trung tâm DI&ADR Quốc gia
5. Nơi ở hiện nay:
6. Đơn vị/ cơ quan công tác:
Trường Đại Học Dược Hà Nội
7. Địa chỉ cơ quan:
13-15 Lê Thánh Tông Quận Hoàn Kiếm TP Hà Nội
8. Điện thoại:
04.39335618
Nhà riêng: 04.38435222
Di động: 0986.520.658
9. Fax: 
Email: anh90tk@yahoo.com

	
	

	
	
	
	10. Quá trình đào tạo

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
Bậc đào tạo
Nơi đào tạo
Chuyên ngành
Năm tốt nghiệp
1
Đại học
Trường Đại học Dược Hà Nội
Dược
1999
2
Trường ĐH Dược  Hà Nội
Nganh: Dược học, HTDT: Chính qui
1999
3
Trường ĐH Ngoại ngữ
Nganh: Tiếng Anh, HTDT: Tại chức
1999
4
Trường ĐH Dược  Hà Nội
Nganh: Dược học, HTDT: Chính qui
2002
5
Thạc sĩ
Trường Đại học Dược Hà Nội
Dược lý - Dược lâm sàng
2003
6
Pháp
Nganh: Dược học, HTDT: Tập Trung
2006
7
Tiến sĩ
Đại học Tổng hợp Bordeaux 2, cộng hòa Pháp
Khoa học Dược học
2007


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	11. Trình độ ngoại ngữ

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
Ngôn ngữ
Trình độ
Nghe
Nói
Viết
1
Tiếng Anh
Đại học
Thành Thạo
Thành Thạo
Thành Thạo


	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	12. Quá trình công tác

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	TT
Thời gian
Chức danh
Đơn vị công tác
Địa chỉ
1
12/2001-12/2002
Giảng viên tập sự
Trường Đại học Dược Hà Nội
Bộ môn Dược lực
2
12/2002 - nay
Giảng viên
Trường Đại học Dược Hà Nội
Bộ môn Dược lực
3
6/2009-6/2010
cán bộ kiêm nhiệm
Trường Đại học Dược Hà Nội
Trung tâm DI&ADR Quốc gia
4
6/2010 - 6/2017
Phó giám đốc
Trường Đại học Dược Hà Nội
Trung tâm DI&ADR Quốc gia
5

7/2017 - 6/2018
Phó giám đốc phụ trách
Trường Đại học Dược Hà Nội
Trung tâm DI&ADR Quốc gia
6
7/2018 - nay
Giám đốc
Trung tâm DI&ADR Quốc gia



13. Chủ nhiệm hoặc tham gia chương trình, đề tài NCKH đã nghiệm thu 
	TT
	Tên chương trình, đề tài
	Chủ nhiệm
	Tham gia
	Mã số và cấp quản lý
	Thời gian thực hiện
	Ngày

nghiệm thu
	Kết quả

	1
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời 3 kháng sinh carbapenem trong huyết tương bằng sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC).
	x
	
	Cấp cơ sở
	09/2010-09/2011
	04/04/2012
	Khá

	2
	Nghiên cứu tác dụng giải lo âu thực nghiệm của Stephania sinica Diels. và Stephania dielsiana Y.C. Wu., họ Tiết dê Menispermaceae.
	x
	
	Cấp cơ sở
	04/2012-04/2013
	13/05/2013
	Xuất sắc

	3
	Đánh giá tác dụng giải lo âu và an thần thực nghiệm của l-tetrahydropalmatin.
	x
	
	Cấp cơ sở
	03/2014-03/2015
	26/3/2015
	Xuất sắc

	4
	Triển khai mô hình gây viêm tại phổi bằng Sephacryl S-200 trên động vật thực nghiệm, áp dụng để đánh giá tác dụng chống viêm của dược liệu xấu hổ (Mimosa pudica L. Mimosaceae).
	
	x
	Cấp cơ sở
	04/2012-04/2013
	13/05/2013
	Khá

	5
	Nghiên cứu dược lý thực nghiệm và lâm sàng của bài thuốc gồm 3 dược liệu: Ý dĩ, Bồ đề và Xấu hổ để ứng dụng trong hỗ trợ điều trị bệnh sỏi tiết niệu.
	
	x
	Mã số: YT.33.CDD.12-13

Sở KHCN tỉnh Hải dương
	01/2012-12/2013
	21/03/2014
	Xuất sắc

	6
	Nghiên cứu sản xuất viên nang An thần từ bài thuốc ”An thần hoàn” đang sử dụng tại Bệnh viện Y học cổ truyền Hải Dương.
	
	x
	Mã số: YT.23.CĐD-13

Sở KHCN tỉnh Hải dương
	01/2013-12/2013
	28/03/2014
	Xuất sắc

	7
	Triển khai mô hình đánh giá tác dụng in vitro trên sỏi tiết niệu, áp dụng với một số loài thuộc chi Ficus L.
	
	x
	Cấp cơ sở
	10/2012-10/2013
	31/07/2014
	Trung bình

	8
	Xác định tần suất và các yếu tố ảnh hưởng đến sự xuất hiện biến cố bất lợi trên bệnh nhân sử dụng phác đồ lao đa kháng thuốc tại 9 cơ sở trọng điểm trong Chương trình Chống Lao Quốc Gia
	x
	
	Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund
	6/2013-12/2016
	
	

	9
	Nghiên cứu các biến cố bất lợi liên quan đến phác đồ điều trị có primaquin trên bệnh nhân sốt rét tại một số tỉnh ở Việt Nam năm 2015 - 2016
	
	x
	Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

	5/2014-12/2016
	
	

	10
	Giám sát phản ứng có hại của thuốc bằng phương pháp báo cáo tự nguyện có chủ đích trên bệnh nhân sử dụng phác đồ TDF/3TC/EFV tại một số cơ sở điều trị HIV/AIDS
	
	x
	Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

	03/2015-7/2016
	07/12/2016
	Xuất sắc

	11
	Nghiên cứu kiến thức, thái độ, thực hành (KAP) của cán bộ Y tế về cảnh giác dược tại một số bệnh viện
	
	x
	Dự án "Hỗ trợ hệ thống y tế" - Global Fund

	04/2015-12/2015
	30/12/2015
	Khá

	12
	Khảo sát "Đánh giá năng lực Quốc gia về Thông tin thuốc và Cảnh giác dược"
	
	x
	Dự án WHO
	04/2009-12/2009
	12/2009
	

	13
	Thiết kế, phát triển, duy trì cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc
	
	x
	Dự án WHO
	06/2010-12/2011
	12/2011
	

	14
	Xây dựng tài liệu tập huấn Cảnh giác dược
	
	x


	Dự án WHO
	04/2012-12/2012
	12/2012
	

	15
	Báo cáo tự nguyện có chủ đích trong giám sát phản ứng có hại của thuốc ARV: Thí điểm tại Việt Nam 
	
	x
	Dự án WHO
	2014-2015
	12/2015
	

	16
	Khảo sát nhận thức và thực hành của người bán thuốc về sử dụng kháng sinh
	
	x
	Dự án WHO
	2017
	Đã hoàn thành
	

	17
	Phát hiện tín hiệu liên quan đến phản ứng có hại (ADR) nghiêm trọng của thuốc kháng sinh: Tiếp cận từ CSDL Cảnh giác Dược Việt Nam giai đoạn 2010-2015
	x
	
	Dự án WHO
	2017
	Đã hoàn thành
	

	18
	Xây dựng quy trình giám sát nồng độ thuốc trong máu đối với vancomycin truyền tĩnh mạch liên tục tại khoa điều trị tích cực bệnh viện Bạch Mai
	x
	
	Đề tài khoa học cấp trường
	2017
	3/2018
	Xuất sắc

	19
	Phân tích dược động học Imipenem trên bệnh nhân bỏng tại Khoa Hồi sức tích cực, Viện Bỏng Quốc gia
	
	x
	Đề tài khoa học cấp trường
	2017
	3/2018
	Xuất sắc

	20
	Khảo sát đặc điểm báo cáo ADR và phát hiện tín hiệu thuốc – ADR từ cơ sở dữ liệu Cảnh giác Dược của Việt Nam giai đoạn 2010 – 2016
	
	x
	Đề tài khoa học cấp trường
	5/2018  5/2019
	5/2019
	Xuất sắc

	21
	Phân tích đặc điểm tăng thanh thải thận trên bệnh nhân điều trị tại khoa hồi sức tích cực, bệnh viện Bạch Mai
	
	x
	Đề tài khoa học cấp trường
	5/2018  5/2019
	5/2019
	Xuất sắc

	22
	Phân tích chế độ liều kháng sinh carbapenem thông qua PK/PD trong điều trị đợt cấp bệnh phổi tắc nghẽn mạn tính tại Trung tâm Hô hấp, Bệnh viện Bạch Mai
	x
	
	Đề tài khoa học cấp trường
	5/2018 - 5/2019
	
	Chưa bảo vệ

	23
	
	
	
	
	
	
	


14. Kết quả NCKH đã công bố (bài báo khoa học và bằng phát minh, sáng chế)
14.1. Bài báo khoa học
	TT
	Tên bài báo
	Số tác giả
	Tên tạp chí, kỷ yếu
	Tập
	Số
	Trang
	Năm

công bố

	Các bài báo công bố trước khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

	1
	Factors influencing the intracellular activity of fluoroquinolones: A study with levofloxacin in a Staphylococcus aureu THP-1 monocyte model
	6
	Journal of Antimicrobial Chemotherapy
SCI, IF = 5.439
	57
	5
	883-890
	2006

	2
	Factors compromising the activity of moxifloxacin against intracellular Staphylococcus aureus
	5
	Journal of Antimicrobial Chemotherapy
SCI, IF = 5.439
	59
	4
	755-758
	2007

	3
	Simultaneous determination of levofloxacin, gatifloxacin and moxifloxacin in serum by liquid chromatography with column switching
	5
	Journal of Chromatography B
SCI, IF = 2.694
	810
	1
	77-83
	2004

	4
	Tình trạng suy giảm miễn dịch ở bệnh nhân ung thư vùng tâm vị và kết quả bước đầu của phác đồ điều trị aslem bổ trợ sau phẫu thuật
	7
	Tạp chí Dược học
	42
	319
	20-23
	2002

	5
	Đánh giá tác dụng chống viêm và giảm đau trên thực nghiệm của các dạng bào chế khác nhau của cồn xoa bóp
	3
	Tạp chí Dược liệu
	8
	6
	180-183
	2003

	6
	Hiệu quả điều trị miễn dịch bổ trợ bằng Aslem trong ung thư gan (tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 1991-2001)
	9
	Tạp chí Dược học
	44
	343
	12-15
	2004

	7
	Bước đầu đánh giá tác dụng của phác đồ FUFOL-Aslem trên các thông số miễn dịch máu ngoại vi trong điều trị bổ trợ sau phẫu thuật ung thư đại trực tràng
	7
	Tạp chí Dược học
	46
	365
	19-22
	2006

	8
	Pénétration et activité intracellulaire de la levofloxacine dans un modèle de monocytes THP-1
	4
	Revue Médicale
	2
	
	28-36
	2003

	9
	Nghiên cứu tác dụng của Aslem lên khả năng chuyển dạng và chế tiết cytokin của tế bào lympho máu ngoại vi ở bệnh nhân ung thư đại trực tràng
	6
	Ngoại khoa
	53
	6
	41-46
	2003

	Các bài báo công bố sau khi bảo vệ luận án Tiến sĩ

	10
	Contrasting effects of human THP-1 cells differentiation on levofloxacin and moxifloxacin intracellular accumulation and activity against Staphylococcus aureus and Listeria monocytogenes
	8
	Journal of Antimicrobial Chemotherapy
SCI, IF = 5.439
	62
	3
	518-521
	2008

	11
	Intracellular activity of antibiotics in a model of human THP-1 macrophages infected by a Staphylococcus aureus small colony variant isolated from a cystic fibrosis patient: 1. Pharmacodynamic evaluation and comparison with isogenic normal phenotype and revertant strains
	7
	Antimicrobial Agents and Chemotherapy
SCI, IF = 4.451

	53
	4
	1434-1442
	2009

	12
	Intracellular activity of antibiotics in a model of human THP-1 macrophages infected by a Staphylococcus aureus small colony variant isolated from a cystic fibrosis patient : Study of antibiotic combinations
	6
	Antimicrobial Agents and Chemotherapy
SCI, IF = 4.451

	53
	4
	1443-1449
	2009

	13
	The efficacy and nephrotoxicity associated with colistin use in an intensive care unit in Vietnam: use of colistin in a lower body weight
	17
	International Journal of Infectious Diseases

SCI, IF = 2.33

	35
	1
	18-23
	2015

	14
	Nghiên cứu xây dựng và thẩm định phương pháp HPLC-MS/MS định lượng glycyl funtumin trong huyết tương chó
	5
	Tạp chí Dược học
	50
	416
	48-52
	2010

	15
	Phân loại thông tin và nhu cầu thông tin thuốc tại một số khoa lâm sàng của Bệnh viện Bạch Mai
	5
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	1
	3
	88-93
	2010

	16
	Nghiên cứu đánh giá một số cơ sở dữ liệu thường dùng trong thực hành tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam
	6
	Tạp chí Dược học
	51
	422
	12-15
	2011

	17
	Đánh giá thông tin về hiệu chỉnh liều cho bệnh nhân suy thận trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc tại Việt Nam
	4
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	2
	3
	82-87
	2011

	18
	Triển khai mô hình gây co thắt cơ trơn phế quản tại chỗ trên chuột lang và áp dụng nghiên cứu tác dụng của dược liệu xấu hổ (Mimosa pudica L. Mimosaceae)
	6
	Tạp chí Dược học
	51
	428
	41-44
	2011

	19
	Nghiên cứu tác dụng an thần thực nghiệm của chế phẩm Sleepy care: Thông báo số 1
	5
	Tạp chí Dược học
	52
	429
	21-25
	2012

	20
	Nghiên cứu tác dụng an thần thực nghiệm của chế phẩm Sleepy care: Thông báo số 2
	5
	Tạp chí Dược học
	52
	431
	49-53
	2012

	21
	Xây dựng phương pháp định lượng đồng thời ba kháng sinh carbapenem trong huyết tương bằng HPLC
	6
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	3
	1
	12-17
	2012

	22
	Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trong đơn thuốc xuất viện và điều trị ngoại trú tại Bệnh viện đa khoa hạng I
	4
	Tạp chí Dược học
	52
	433
	7-13
	2012

	23
	Đánh giá tác dụng giải lo âu của dịch chiết toàn phần và các phân đoạn dịch chiết cây xấu hổ
	4
	Tạp chí Dược liệu
	17
	3
	173-178
	2012

	24
	Nghiên cứu tác dụng của cây xấu hổ trên mô hình gây viêm tại phổi do Sephacryl S-200
	5
	Tạp chí Dược liệu
	17
	4
	233-239
	2012

	25
	Đánh giá tương tác thuốc bất lợi trên bệnh án điều trị nội trú tại Khoa Nội Tim mạch Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang
	5
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	3
	3
	90-94
	2012

	26
	Đánh giá thông tin về tương tác thuốc của thuốc điều trị rối loạn lipid máu dẫn chất statin trong các cơ sở dữ liệu tra cứu thông tin thuốc ở Việt Nam
	3
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	3
	3
	100-105
	2012

	27
	Nghiên cứu Dược động học đường tiêm bắp và tiêm tĩnh mạch của glycyl funtumin (Aslem) trên người tình nguyện khỏe mạnh
	6
	Tạp chí Dược học
	52
	436
	22-28
	2012

	28
	Nghiên cứu đặc điểm vi học, thành phần hóa học và tác dụng giải lo âu của hai loài Mimosa (Mimosa pudica L. và Mimosa diplotricha C. Wright ex. SA., Mimosaceae)
	6
	Tạp chí Nghiên cứu Dược và Thông tin thuốc
	4
	1
	15-20
	2013

	29
	Đánh giá hiệu quả của phác đồ truyền tĩnh mạch 3 giờ meropenem thông qua chỉ số PK/PD trên bệnh nhân viêm phổi thở máy tại Khoa Gây mê Hồi sức, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức
	5
	Tạp chí Dược học
	53
	445
	12-17
	2013

	30
	Đặc điểm sử dụng kháng sinh và đề kháng kháng sinh tại Bệnh viện Việt Đức giai đoạn 2009-2011
	4
	Tạp chí Y học Việt Nam
	405
	1
	85-90
	2013

	31
	Nghiên cứu tác dụng giải lo âu thực nghiệm của Stephania sinica Diels và Stephania dielsiana Y.C. Wu
	5
	Tạp chí Dược liệu
	18
	3
	141-147
	2013

	32
	Sàng lọc các cây thuốc Việt Nam có tác dụng ức chế xanthin oxidase in vitro
	7
	Tạp chí Dược liệu
	18
	6
	361-367
	2013

	33
	Nghiên cứu tác dụng an thần và chống trầm cảm trên động vật thực nghiệm của Stephania sinica Diels và Stephania dielsiana Y.C. Wu
	4
	Tạp chí Dược học
	53
	447
	35-39
	2013

	34
	Khảo sát phản ứng có hại (ADR) liên quan đến thuốc cản quang chứa iod ghi nhận trong cơ sở dữ liệu báo cáo tự nguyện từ cán bộ y tế giai đoạn 2006-2012
	5
	Tạp chí Dược học
	54
	454
	45-51
	2014

	35
	Nghiên cứu tác dụng dược lý thực nghiệm trên sỏi tiết niệu và phân lập chất có hoạt tính của ý dĩ (Coix lachryma-jobi L.)
	7
	Tạp chí Dược học
	54
	455
	17-22
	2014

	36
	Nghiên cứu tác dụng an thần của bài thuốc An thần hoàn (ATH) trên động vật thực nghiệm
	6
	Tạp chí Dược liệu
	19
	2
	80-86
	2014

	37
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7
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